Quyết định 473/2024/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2025-2030
	Số hiệu
	473/2024/NQ-HĐND

	Loại văn bản
	Quyết định

	Ngày ban hành
	06/12/2024

	Ngày hiệu lực
	16/12/2024

	Tình trạng
	Chưa xác định
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 473/2024/NQ-HĐND
Hòa Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2024
NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2025-2030
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 23
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp, sáng tạo;
Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Căn cứ Thông tư số 52/2023/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 164/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2025-2030; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tiếp thu giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
a) Nghị quyết này quy định một số nội dung hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2025-2030.
b) Các chính sách hỗ trợ khác không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Đối tượng áp dụng
a) Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (doanh nghiệp có trụ sở chính đặt trên địa bàn tỉnh Hòa bình) và đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và theo các quy định của pháp luật có liên quan.
b) Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại nghị quyết này.
Điều 2. Nội dung hỗ trợ
1. Hỗ trợ thủ tục hành chính
a) Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư qua địa chỉ email, điện thoại, trực tiếp tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;
b) Cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh hỗ trợ cung cấp danh mục hồ sơ, biểu mẫu hồ sơ đối với các thủ tục hành chính: Đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký đầu tư; đăng ký kinh doanh những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
2. Hỗ trợ giá thuê mặt bằng
a) Hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh tại các khu, cụm công nghiệp nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng cho 01 dự án/năm, được xác định theo giá mà nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp thuê thông qua việc bù giá cho các nhà đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để giảm giá cho thuê mặt bằng đối với DNNVV. Thời gian hỗ trợ tối đa 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp ký hợp đồng với nhà đầu tư hạ tầng.
b) Hình thức hỗ trợ: Trừ trực tiếp vào tiền thuê đất hoặc chuyển trực tiếp cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp mà DNNVV ký hợp đồng thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp trả tiền thuê mặt bằng một lần cho cả thời gian thuê.
3. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
a) DNNVV được hỗ trợ 100% chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khóa quản trị doanh nghiệp; cho đối tượng là: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp, người quản lý các bộ phận chuyên môn, người quản lý, điều hành doanh nghiệp. Các chi phí khác như: Đi lại, ăn, ở của học viên do doanh nghiệp và người tham gia đào tạo thỏa thuận chi trả.
b) Miễn học phí cho học viên khi tham gia các khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp của DNNVV do phụ nữ làm chủ, DNNVV sử dụng nhiều lao động nữ đồng thời hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại DNNVV do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp xã hội nhưng không quá 01 khóa/năm/doanh nghiệp.
c) Khi có nhu cầu về đào tạo trực tuyến, DNNVV được hướng dẫn, miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh.
d) DNNVV được miễn các khoản chi phí khi tham gia các phiên giao dịch về việc làm để tuyển dụng lao động do các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức.
4. Hỗ trợ thông tin, tư vấn
a) Các thông tin sau đây được công bố trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Thông tin kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện được cập nhật hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và hàng năm;
- Bản đồ tổng thể các đồ án quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; thông tin quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong và ngoài khu, cụm công nghiệp;
- Bảng giá đất hằng năm trên địa bàn tỉnh;
- Danh mục và thông tin các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, huyện;
- Thông tin về kế hoạch, chương trình, dự án, hoạt động hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh;
- Thông tin chỉ dẫn kinh doanh; thông tin về tín dụng, thị trường, sản phẩm, công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp.
- Các chính sách ưu đãi hỗ trợ và thu hút đầu tư của tỉnh; các văn bản pháp luật của Trung ương và của tỉnh liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh;
- Các thông tin khác theo nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
b) DNNVV được hỗ trợ miễn phí tư vấn pháp luật tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
5. Hỗ trợ DNNVV được chuyển đổi từ hộ kinh doanh
a) Hỗ trợ lập tài khoản đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống dịch vụ công, hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia; đồng thời tư vấn, hướng dẫn miễn phí trình tự, thủ tục hồ sơ; cung cấp biểu mẫu qua email, zalo cho tổ chức, cá nhân khi thành lập DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Hỗ trợ, hướng dẫn miễn phí cho DNNVV pháp luật, thủ tục hành chính thuế, sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp, chế độ kế toán do Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh thực hiện trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
6. Hỗ trợ DNNVV mở rộng thị trường
a) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí tổ chức khóa đào tạo tại doanh nghiệp để nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên sâu, nhưng không quá 50 triệu đồng/khóa/năm/doanh nghiệp.
b) Hỗ trợ tối đa 50% chi phí phí đào tạo cho học viên của doanh nghiệp khi tham gia khóa đào tạo nhưng không quá 10 triệu đồng/học viên/năm và không quá 05 học viên/doanh nghiệp để tham gia phát triển ngành nghề, mở rộng thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển chung của tỉnh. Chi phí đi lại, ăn, ở của học viên do doanh nghiệp và người tham gia đào tạo thỏa thuận chi trả.
b) Hỗ trợ hướng dẫn, miễn phí tra cứu thông tin các sự kiện để kết nối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với doanh nghiệp đầu chuỗi nhằm tìm kiếm, xác định nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp đầu chuỗi. Hỗ trợ DNNVV nắm bắt thông tin về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khi tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
7. Hỗ trợ đổi mới công nghệ
a) Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình sản xuất, quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
b) Hỗ trợ tối đa 50% hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, tư vấn quản lý và phát triển sản phẩm để nâng cao hiệu quả kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh doanh, nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ
Nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Điều 4.    Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Khi các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ thì áp dụng theo văn bản mới.
Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật; báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình Khóa XVII, Kỳ họp thứ 23 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2024./.
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